Tuần 28: (04/4/2022 - 09/4/2022)

BÀI 38: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO
A. NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Biển và đảo Việt Nam
1. Vùng biển nước ta 
- Việt Nam là một quốc qia có đường bờ biển dài 3260 km và vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2.
- Vùng biển nước ta là một bộ phận của biển Đông gồm: Nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa.
- Cả nước có 28 (trong số 63) tỉnh và thành phố giáp biển.

2. Các đảo và quần đảo

Vùng biển nước ta có hơn 4000 đảo lớn nhỏ. Chia thành đảo ven bờ và đảo xa bờ
- Một số đảo ven bờ có diện tích khá lớn như Phú Quốc, Cát Bà, có dân khá đông như Phú Quốc, Cái Bầu, Phú Quý, Lí Sơn
- Các đảo xa bờ: Bạch Long Vĩ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển
1. Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản
- Tiềm năng phát triển:

+ Bờ biển dài, vùng biển rộng lớn, mạng lưới sông ngòi dày đặc, giàu tiềm năng đánh bắt và nuôi trồng hải sản.

+ Tổng trữ lượng hải sản khoảng 4 triệu tấn, cho phép khai thác hàng năm khoảng 1,9 triệu tấn.

- Tình hình phát triển: 

+ Sản lượng thuỷ sản không ngừng tăng, nhất là ngành nuôi trồng.

+ Chủ yếu là hoạt động khai thác ven bờ, khai thác xa bờ còn hạn chế.

+ Công nghiệp chế biến thuỷ sản có nhiều bước tiến mới.

- Hạn chế: 

+ Đánh bắt xa bờ chưa tương xứng với tiềm năng; đánh bắt gần bờ vượt quá khả năng cho phép.

+ Ngành nuôi trồng chiếm tỉ trọng còn thấp so với sản lượng toàn ngành.

- Phương hướng: ưu tiên khai thác xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng. Phát triển đồng bộ công nghiệp chế biến.
2. Du lịch biển - đảo:

- Tiềm năng: Phong phú, đa dạng.

+ Dọc bờ biển có trên 120 bãi cát rộng dài, phong cảnh đẹp.

+ Nhiều đảo ven bờ có phong cảnh đẹp, kì thú, hấp dẫn khách du lịch. Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới.

- Tình hình phát triển: Một số trung tâm du lịch biển đang phát triển nhanh, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

- Hạn chế: Mới tập trung chủ yếu vào khai thác hoạt động tắm biển, các hoạt động khác còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng.

- Phương hướng: đẩy mạnh phát triển các hoạt động du lịch biển: lướt ván, lặn, du thuyền, nghiên cứu khoa học, nghỉ dưỡng,…
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Câu 1. Tính từ đất liền ra, các bộ phận thuộc vùng biển nước ta lần lượt là:
A. Lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế.

B. Tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế.

C. Nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.

D. Nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế, tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải.

Câu 2. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là:
A. Hoàng Sa , Thổ Chu.

B. Hoàng Sa, Nam Du.

C. Thổ Chu, Cô Tô.

D. Hoàng Sa, Trường Sa.

Câu 3. Du lịch biển của nước ta hiện nay mới chỉ tập trung khai thác hoạt động:
A. Thể thao trên biển.

B. Tắm biển.

C. Lặn biển.

D. Khám phá các đảo.

Câu 4. Phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển nước ta không bao gồm ngành nào sau đây?

A. Đánh bắt nuôi trồng và chế biển thủy sản.

B. Khai thác và chế biến lâm sản.

C. Khai thác khoáng sản biển.

D. Du lịch biển.

Câu 5. Cần ưu tiên hoạt động đánh bắt xa bờ ở nước ta vì:
A. Nguồn lợi thủy sản ven bờ đang bị suy giảm nghiêm trọng.

B. Các loài thủy sản xa bờ có giá trị kinh tế cao hơn.

C. Các bãi tôm, bãi cá lớn của nước ta chỉ tập trung ở vùng biển xa bờ.

D. Nước ta có phương tiện tàu thuyền hiện đại, công suất lớn.

C. ĐƯỜNG LINK THAM KHẢO

https://www.youtube.com/watch?v=p8A-OZuLtys
